[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026 tại Bệnh viện Quân y 7 
- Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Quân y 7 năm 2026 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân y 7 
2. Mục tiêu công việc:
- Làm sạch tại tất cả các khu vực thuộc gói thầu được mô tả sau:
Khối lượng làm sạch trên một mét vuông sàn bao gồm: sàn, tường, trần, cửa, kính (mặt trong và ngoài), chậu cây và tất cả các vật dụng (giường bệnh, tủ đầu giường, cây treo dịch truyền, băng ca, xe đẩy,...) trong phạm vi diện tích đó.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
[bookmark: _GoBack]- Nhà thầu có sơ đồ, phương án bố trí nhân sự tại bệnh viện phù hợp với các vị trí khu vực làm việc được phân công cụ thể: 
3.1. Yêu cầu tổ chức lực lượng và tổng số công lao động
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng nhân sự
	Địa điểm thực hiện

	1
	Cán bộ quản lý
	
	01
	

	2
	Cung cấp dịch vụ VSCN tòa nhà 5 tầng phòng khám, cận lâm sàng có diện tích sàn khoảng 6.485m²
	[bookmark: _Hlk182229623]Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 6h00 đến 10h; Chiều từ 13h đến 17h. Làm giờ hành chính (08 giờ/ngày). 
- Thứ 7, Chủ nhật ngày Lễ, Tết: Quân số làm việc là 50% (Bố trí người trực thực hiện các công việc làm sạch đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện

	05
	Đối với tòa 5 tầng “Nhà chỉ huy” Tầng 1 và tầng 2: Sáng hoàn thành trước 7h30. Chiều hoàn thành trước 14h

	3
	Cung cấp dịch vụ VSCN tòa nhà 7 tầng khối ngoại có diện tích sàn khoảng 6.583 m²
	
	06
	

	4
	Cung cấp dịch vụ VSCN tòa nhà 9 tầng khối nội có diện tích sàn khoảng 9.759 m²
	
	08
	

	5
	Cung cấp dịch vụ VSCN tòa nhà 5 tầng nhà chỉ huy, cơ quan có diện tích sàn khoảng 2.600 m²
	
	02
	

	6
	Cung cấp dịch vụ VSCN tòa nhà 5 tầng khoa Dược, TB, KSNK, YHDP có diện tích sàn khoảng 3.200 m²
	
	01
	

	7
	Cung cấp dịch vụ VSCN  khoa Tai- Mũi- Họng
	
	01
	

	8
	Cung cấp dịch vụ VSCN toàn bộ khuôn viên bệnh viện khoảng 46.078m²
	
	02
	



3.2 Yêu cầu về phương tiện, thiết bị, dụng cụ và hóa chất sử dụng:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú 

	A
	Bảo hộ lao động (Tính khấu hao 12 tháng)
	 
	 
	 

	1
	Quần áo và trang bị bảo hộ (02 bộ/năm)
	bộ 
	52
	

	2
	Thẻ, giầy, ủng
	bộ 
	52
	

	B
	Trang thiết bị máy móc, dụng cụ
	 
	 
	

	I
	 Trang thiết bị máy móc 
	 
	 
	

	1
	Máy đánh sàn công nghiệp
	Cái
	02
	

	2
	Máy hút bụi hút nước, công suất ≥3.600W - 77 lít
	Cái
	02
	

	3
	Máy giặt ≥ 9kg
	Cái
	01
	

	4
	Máy thông cống lò xo: Công suất ≥ 3000 W
	Cái
	1
	

	5
	Máy cắt cỏ
	Cái
	02
	

	II
	 Dụng cụ (Tính khấu hao 12 tháng) 
	 
	 
	

	1
	Xe đẩy đa năng làm vệ sinh
	Cái
	25
	


	2
	Cây lau ướt/ móp ướt
	Cái
	50
	

	3
	Xô nhựa xanh, đỏ
	Cái
	50
	

	4
	Biển báo sàn ướt
	Cái
	25
	

	5
	Tay gạt kính
	Cái
	50
	

	6
	Cây nối dài (lau kính, quét mạng nhện)
	Cái
	50
	

	7
	Xô lau kính
	Cái
	50
	

	8
	Thang nhôm
	Cái
	5
	

	9
	Chổi cước
	Cái
	50
	

	10
	Cây cọ bồn cầu
	Cái
	50
	

	11
	Mo hót rác cán dài
	Cái
	50
	

	12
	Phớt đánh sàn
	Cái
	4
	

	13
	Phất trần
	Cái
	50
	

	14
	Bàn chải cọ sàn bằng tay
	Cái
	50
	

	15
	Dao cạo sàn, kính chuyên dụng
	Cái
	50
	

	16
	Phớt cọ xanh
	Cái
	50
	

	III
	Vật tư, hóa chất tiêu hao 01 tháng
	 
	 
	

	1
	Khăn cotton 3 mầu
	Kg
	11
	

	2
	Giẻ lau ướt
	Cái
	25
	

	3
	Chổi chít
	Cái
	25
	

	4
	Chổi quét sân
	Cái
	10
	

	5
	Găng tay
	Đôi
	50
	

	6
	 Hóa chất diệt khuẩn bề mặt (Future DC  hoặc tương đương)
	Lít
	25
	

	7
	 Hóa chất lau sàn đa năng (Power Lemon hoặc tương đương)
	Lít
	50
	

	8
	 Hoá chất khử trùng có hoạt chất CLO >= 25%
	Kg
	10
	

	9
	 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh (Power Bac hoặc tương đương)
	Lít
	25
	

	10
	Nước lau kính (Power View hoặc tương đương)
	Lít
	15
	

	11
	Hóa chất giặt thảm (Floordress T 500 hoặc tương đương)
	Lít
	5
	

	12
	Kem tẩy đa năng (Lemon Eze hoặc tương đương)
	Lít
	5
	

	13
	Hóa chất đánh bóng gỗ (Deep Gloss hoặc tương đương)
	Lít
	5
	

	14
	Hóa chất khử mùi diệt khuẩn (Power Floral hoặc tương đương)
	Lít
	25
	


3.3. Nội dung công việc và tần suất thực hiện:
	STT
	KV được vệ sinh
	Nội dung công việc
	Hàng ngày
	Hàng tuần
	Hàng tháng
	Định kỳ
	Ghi chú

	A. KHU VỰC CÔNG CỘNG CỦA CÁC TÒA NHÀ

	


	Khu vực ngoại cảnh xung quanh bệnh viện và bên ngoài tòa nhà: lối vào tòa nhà
	Quét sân xung quanh các tòa nhà
	x
	
	
	
	Sẽ xử lý vệ sinh ngay khi cần

	
	
	Lau ướt các bậc tam cấp
	x
	
	
	
	

	
	
	Tẩy, rêu bám xung quanh hè, rãnh, bậc tam cấp
	
	x
	
	
	

	
	
	Thu gom chất thải
	x
	
	
	
	

	
	
	Tổng vệ sinh
	
	x
	
	
	

	
	
	Vận chuyển chất thải tới nơi quy định
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau kính mặt ngoài (trên 4m)
	
	
	x
	
	

	


	Sảnh,  hành lang
	Quét mạng nhện trên trần tường khu vực sảnh, hành lang, lối đi giữa các tòa nhà
	
	x
	
	
	- Sàn hành lang của khoa HSCC và ĐTTC làm vệ sinh 02 lần/ngày
- Sẽ xử lý vệ sinh ngay khi cần

	
	
	Lau sàn hành lang
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau kính và khung các cửa ra vào (mặt ngoài)
	
	x
	
	
	

	
	
	Lau tường ốp dọc hành lang (nếu có)
	
	x
	
	
	

	
	
	Lau ghế chờ khu hành lang
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp cứu hỏa
	
	x
	
	
	

	
	
	Đánh sàn bằng máy chuyên dụng (1lần/tháng)
	
	x
	
	
	

	
	
	Thu gom và vận chuyển CTYT
	x
	
	
	
	

	
	
	Tổng vệ sinh
	
	x
	
	
	

	


	Cầu thang bộ, thang máy
	Quét mạng nhện
	
	x
	
	
	Vệ sinh ngay khi cần

	
	
	Lau các bậc cầu thang, chiếu nghỉ
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau lan can, tay vịn cầu thang
	
	x
	
	
	

	
	
	Đánh bậc cầu thang
	
	
	x
	
	

	
	
	Lau ô thoáng gió
	
	
	x
	
	

	
	
	Làm sạch trần, đèn chiếu sáng
	
	x
	
	
	

	
	
	Thu gom, vận chuyển chất thải thải tới nơi quy định
	x
	
	
	
	

	4

	Nhà vệ sinh
	Quét mạng nhện
	
	x
	
	
	Lau khô khi làm sạch
Luôn kiểm tra đảm bảo tình trạng vệ sinh sạch sẽ, trực vào giờ cao điểm. Sử dụng hóa chất khử trùng, khử mùi

	
	
	Lau ướt sàn
	x
	
	
	
	

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, tường, cửa ra vào
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau quạt thông gió, đèn
	
	
	x
	
	

	
	
	Khử trùng, khử mùi
	x
	
	
	
	

	
	
	Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	
	x
	
	
	

	
	
	Thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi quy định và vệ sinh thùng chất thải
	x
	
	
	
	

	B. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG (Khu vực vệ sinh cấp III)

	
	Các phòng làm việc (giao ban, trực, bác sỹ), khu hành chính; tòa nhà 5 tầng nhà chỉ huy, cơ quan, tòa; tòa nhà 5 tầng khoa Dược, TB, KSNK, YHDP; Tòa nhà Hội trường Bệnh viện.
	Quét mạng nhện
	
	x
	
	
	Vệ sinh ngay khi cần

	
	
	Lau sàn
	x
	
	
	
	

	
	
	Lau cửa ra vào, công tắc, bảng điện
	
	x
	
	
	

	
	
	Làm sạch trần, tường
	
	
	x
	
	

	
	
	Lau cửa kính, khung mặt trong
	
	x
	
	
	

	
	
	Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	

	x
	
	
	

	
	
	Thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi quy định, vệ sinh thùng chất thải
	x
	
	
	
	

	C. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH NHÂN (vệ sinh cấp II)

	

Buồng bệnh nhân
	Quét mạng nhện
	
	x
	
	
	Xử lý luôn nếu thấy bẩn

	
	Lau sàn
	x
	
	
	
	Và khi cần

	
	Lau cửa ra vào, quạt điện
	
	x
	
	
	Khi bệnh nhân ra viện

	
	Lau tay nắm cửa, công tắc bảng điện
	x
	
	
	
	

	
	Làm sạch giường bệnh nhân
	
	x
	
	
	

	
	Lau tủ đựng đồ
	
	x
	
	
	

	
	Làm sạch tường ốp
	
	x
	
	
	

	
	Đánh sàn bằng máy
	
	x
	
	
	

	
	Thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi quy định và vệ sinh thùng đựng chất thải
	x

	
	
	
	

	D. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH NHÂN, PHÒNG CHUYÊN MÔN (vệ sinh cấp I)

	Các buồng bệnh và các buồng thủ thuật, kỹ thuật
	Làm sạch trần
	
	x
	
	
	Vệ sinh ngay khi cần

	
	Lau sàn
	x
	
	
	
	

	
	Làm sạch giường bệnh nhân.
	2 lần/tuần
	

	
	Lau tủ đựng đồ
	x
	
	
	
	

	
	Lau cửa ra vào, công tắc bảng điện, quạt điện
	x
	
	
	
	

	
	Làm sạch tường
	
	x
	
	
	

	
	Lau cửa kính, khung nhôm bên trong
	
	x
	
	
	

	
	Đánh sàn bằng máy
	
	x
	
	
	

	
	Thu gom, vận chuyển rác đến nơi quy định, vệ sinh thùng rác
	x
	
	
	
	

	
	Tổng vệ sinh
	
	x
	
	
	

	E. KHU VỰC VỆ SINH ĐẶC BIỆT

	Buồng bệnh nhân thở máy khoa HSCC và các buồng kỹ thuật tại khoa vi sinh
	Vệ sinh trần
	
	x
	
	
	

	
	Lau sàn
	x
	
	
	
	

	
	Làm sạch giường bệnh nhân 
	02 lần/tuần 
	

	
	Lau tủ đựng đồ
	x
	
	
	
	

	
	Lau cửa ra vào, công tắc bảng điện, quạt điện
	x
	
	
	
	

	
	Làm sạch tường
	02 lần/tuần
	

	
	Lau cửa kính, khung nhôm bên trong
	
	x
	
	
	

	
	Đánh sàn bằng máy
	
	x
	
	
	

	
	Thu gom, vận chuyển rác đến nơi quy định, vệ sinh thùng rác
	x
	
	
	
	

	
	Tổng vệ sinh
	
	x
	
	
	

	Bề mặt tại các khu vực khác ngoài buồng phẫu thuật (buồng hành chính, buồng nhân viên, khu vực rửa tay, buồng hậu phẫu, nhà vệ sinh)

	
	Bề mặt cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá
	x
	
	
	
	

	
	Trần nhà, tường trên cao, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông khí
	
	x
	
	
	

	
	Thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi quy định và vệ sinh thùng đựng chất thải
	x
	
	
	
	

	F. KHU VỰC NGOẠI CẢNH

	Khu vực ngoại cảnh
	Quét sân trong khuôn viên bệnh viện và lối đi xung quanh các tòa nhà
	x
	
	
	
	


3.4. Kỹ thuật làm sạch, quy trình làm sạch
3.4.1. Yêu cầu chung về vệ sinh bệnh viện.
- Loại bỏ chất thải, bụi, mảnh vụn, chất bẩn nhìn thấy bằng mắt thường trước khi làm sạch/khử khuẩn. 
- Giảm thiểu khuếch tán bụi hoặc chất ô nhiễm khác trong quá trình lau: không dùng chổi trong buồng bệnh.
- Tải lau: trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực, mỗi tải chỉ sử dụng 
≤ 20m2 sàn. Tải tái sử dụng phải được giặt sạch và sấy khô bằng máy giặt, máy sấy tại nơi tập trung; không được giặt, xả tải tại buồng bệnh.
- Khăn (kích thước 30 x 30 cm): trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực, đảm bảo đủ số lượng để sử dụng 02 khăn/ đồ vật (giường, tủ,…) để làm sạch/khử khuẩn và lau ẩm lại. Khăn tái sử dụng phải được giặt sạch tại nơi tập trung, không được giặt, xả khăn tại buồng bệnh. 
- Không làm vệ sinh tại buồng bệnh khi có nhân viên y tế đang thực hiện kỹ thuật thăm khám và điều trị.
- Cần làm vệ sinh ngay những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao (khi có vương vãi máu hoặc các chất tiết, dịch cơ thể của bệnh nhân).
3.4.2. Yêu cầu các quy trình vệ sinh bệnh viện 
Thực hiện theo đúng Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Quy trình vệ sinh bề mặt khoa, phòng
- Quy trình vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác
- Quy trình vệ sinh hành lang, cầu thang
- Quy trình vệ sinh nhà vệ sinh
- Quy trình vệ sinh bồn rửa tay
- Quy trình vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể
- Quy trình vệ sinh khu cách ly
- Quy trình vệ sinh làm sạch sàn bằng máy
- Quy trình vệ sinh kính (gồm cả kính ở độ cao trên 4m)
3.5. Yêu cầu nhân lực thực hiện 
- Số lượng nhân lực: Nhà thầu bố trí nhân sự đầy đủ, hợp lý, đáp ứng đủ yêu cầu công việc theo như các vị trí và đề xuất trong E-HSDT.
- Phải có ít nhất 01 nhân viên quản lý chung giám sát công việc vệ sinh toàn bệnh viện.
- Phải đảm bảo đủ nhân lực vệ sinh cố định tại các khoa, phòng hàng ngày.
- Nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân viên (bao gồm nhân sự quản lý chung và nhân viên làm sạch) làm việc tại Bệnh viện (trước khi ký hợp đồng). Nhân viên phải mặc đồng phục của nhà thầu và đeo biển tên có gắn ảnh, đăng ký danh sách với phòng Tham mưu – hành chính để ra vào đơn vị theo quy định. Nhà thầu đảm bảo nhân sự làm việc theo quy định của luật lao động, và trịu hoàn toàn trách nhiệm về nhân sự làm việc tại Bệnh viện. Trường hợp Bệnh viện yêu cầu đổi nhân viên thì nhà thầu phải thực hiện trong vòng 48 giờ. 
- Khi có nhân viên nghỉ ốm, bù, phép,... phải có nhân sự thay thế và phải báo cho Điều dưỡng trưởng khoa nơi được bố trí công việc biết.
- Nhân viên vệ sinh phải được công ty đào tạo quy trình làm sạch bệnh viện và an toàn vệ sinh lao động trước khi thực hiện dịch vụ làm sạch tại Bệnh viện.
- Nhân viên vệ sinh phải được Bệnh viện đào tạo và cấp chứng nhận kiểm soát nhiễm khuẩn về vệ sinh môi trường bệnh viện theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành.
- Thực hiện đúng quy tắc ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Nghiêm cấm hành vi chửi bới, to tiếng hoặc đánh nhau,… với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.
- Nghiêm cấm nhân viên nhà thầu cờ bạc, đánh đề, nhậu nhẹt, sử dụng chất gây nghiện trong bệnh viện.
3.6. Yêu cầu về thời gian làm việc
- Thời gian làm việc trong tuần: Từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần, kể cả ngày Lễ, Tết. 
- Thời gian làm việc trong ngày:
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 6h00 đến 10h; Chiều từ 13h đến 17h. Làm giờ hành chính (08 giờ/ngày). 
- Thứ 7, Chủ nhật ngày Lễ, Tết: Quân số làm việc là 50% (Bố trí người trực thực hiện các công việc làm sạch đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
- Các khu vực có yêu cầu riêng về thời gian:
+ Khoa cấp cứu: phân công trực 24/24h hàng ngày.
+ Đối với tòa 5 tầng “Nhà chỉ huy” Tầng 1 và tầng 2: Sáng hoàn thành trước 7h30. Chiều hoàn thành trước 14h.
+ Khoa Nội thận Lọc máu: từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày tại khu vực chạy thận.
3.7. Yêu cầu chất lượng vệ sinh chi tiết tại các khu vực làm sạch bao gồm:	
	STT
	Khu vực vệ sinh
	Yêu cầu chất lượng

	I
	Phòng bệnh nhân

	1
	Sàn nhà
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	2
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	3
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	

	4
	Trần, quạt, công tắc điện, đèn
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	5
	Bảng hiệu
	Không bụi, không mạng nhện

	6
	Giường bệnh, tủ đầu giường, cây treo dịch truyền
	Sạch, không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, không bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	7
	Bồn rửa tay, gương 
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	II
	Khu vực nhà vệ sinh 

	1
	Sàn
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, nắp thoát nước đậy kín

	2
	Bồn cầu
	- Không mùi hôi, không bám bẩn bên trong và bên ngoài, 
- Không bị ố vàng.

	3
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su

	4
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su

	5
	Trần, đèn
	Không bám bụi, mạng nhện

	6
	Quạt, công tắc điện
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	7
	Thùng rác
	Sạch, không quá đầy, không bám bẩn

	8
	Công tắc điện
	Không bám bẩn, không bụi, không mạng nhện

	9
	Bồn rửa tay
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	10
	Gương
	Không bụi, không đốm bẩn, không mạng nhện

	11
	Vòi sen
	Không bám bụi, bám bẩn

	III
	Hành lang, cầu thang

	1
	Sàn
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, bã kẹo cao su, máu, dịch, chất thải xây dựng…

	2
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	3
	Trần, quạt
	Không bụi, không mạng nhện

	4
	Rào chắn cách ly
	Không bám bẩn, không bám bụi, không mạng nhện

	5
	Ghế ngồi chờ hành lang, kệ để giày dép
	Không bám bẩn, không bám bụi, không mạng nhện

	6
	Cầu thang: bậc cầu thang, kẽ chân tường cầu thang
	Không rác, không đất cát, không bám bẩn

	7
	Tay vịn lan can và bệ xi măng
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện


	8
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	9
	Lan can, ban công
	Không rác, phế thải

	10
	Công tắc điện
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	11
	Thang máy: sàn, bảng hiệu, nút bấm, tường mặt trong và ngoài thang máy
	Không rác, không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, vân tay, vết mờ, ố vàng, bụi, băng dính các loại

	12
	Bình cứu hoả và hệ thống báo cháy (biển báo, tiêu lệnh)
	- Không dính máu và dịch tiết, không có bụi, cát, vết dơ, mạng nhện, băng dính các loại, không có vết gỉ sét.
- Để đúng nơi quy định

	13
	Chậu cây
	Không rác, tán thuốc; lá cây không bám bụi

	IV
	Khu vực phòng hành chính, nhân viên

	1
	Sàn
	Không rác, không đất cát, không bám bẩn

	2
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	3
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	4
	Trần, đèn
	Không bám bụi, không mạng nhện

	5
	Quạt, bảng hiệu, công tắc điện
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	5
	Nhà vệ sinh
	Đánh giá theo tiêu chí mục II tại bảng này (Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện)

	6
	Bồn rửa tay
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	7
	Lan can, ban công
	Không rác, phế thải

	V
	Xe vệ sinh

	
	- Sạch, gọn gàng, ngăn nắp
- Có đủ các loại hóa chất cho từng vị trí vệ sinh, hóa chất đựng đúng trong chai có đầy đủ thành phần, hướng dẫn sử dụng.
- Có tải, khăn đủ về số lượng và màu sắc theo quy trình vệ sinh
- Có đủ các công cụ, phương tiện để làm vệ sinh
- Có bảng hướng dẫn pha và sử dụng hóa chất cho từng khu vực, hướng dẫn sử dụng tải lau, khăn lau đúng màu sắc theo từng khu vực.

	VI
	Thùng/xe vận chuyển chất thải

	
	- Tất cả các loại chất thải sau thu gom phải được bỏ vào thùng phân loại theo quy định và có nắp đậy kín, túi chất thải không được để trên sàn nhà.
- Vận chuyển chất thải trong thùng/xe thùng phải có nắp đậy kín, tránh rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển.



4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Hàng tuần hoặc đột xuất Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra và nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện, cụ thể như sau:

Bảng số 1: BẢNG KIỂM VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Thời gian, địa điểm kiểm ra:……………………………………………………
1. NHÂN SỰ
	STT
	NỘI DUNG
	ĐÁNH GIÁ

	
	
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT

	1
	Họ tên công nhân theo đúng danh sách đăng ký
	
	

	2
	Đảm bảo đúng theo vị trí việc làm đăng ký
	
	

	3
	Trang phục, biển tên
	
	

	4
	Bảo đảm chứng chỉ/chứng nhận theo quy định
	
	


2. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT/XE ĐẨY
	STT
	NỘI DUNG
	ĐÁNH GIÁ

	
	
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT

	I. Dụng cụ (Tính khấu hao 12 tháng)

	5
	Xe đẩy đa năng làm vệ sinh
	
	

	6
	Cây lau ướt/ móp ướt
	
	

	7
	Xô nhựa xanh, đỏ
	
	

	8
	Biển báo sàn ướt
	
	

	9
	Tay gạt kính
	
	

	10
	Cây nối dài (lau kính, quét mạng nhện)
	
	

	11
	Xô lau kính
	
	

	12
	Thang nhôm
	
	

	13
	Chổi cước
	
	

	14
	Cây cọ bồn cầu
	
	

	15
	Mo hót rác cán dài
	
	

	16
	Phớt đánh sàn
	
	

	17
	Phất trần
	
	

	18
	Bàn chải cọ sàn bằng tay
	
	

	19
	Dao cạo sàn, kính chuyên dụng
	
	

	20
	Phớt cọ xanh
	
	

	21
	Thùng/xe vận chuyển chất thải
	
	

	II. Trang thiết bị máy móc

	22
	Máy đánh sàn công nghiệp
	
	

	23
	Máy hút bụi hút nước, công suất ≥3.600W - 77 lít
	
	

	24
	Máy giặt ≥ 9kg
	
	

	25
	Máy thông cống lò xo: Công suất ≥ 3000 W
	
	

	26
	Máy cắt cỏ
	
	

	III. Vật tư, hóa chất tiêu hao 01 tháng

	27
	Khăn cotton 3 mầu
	
	

	28
	Giẻ lau ướt
	
	

	29
	Chổi chít
	
	

	30
	Chổi quét sân
	
	

	31
	Găng tay
	
	

	32
	 Hóa chất diệt khuẩn bề mặt (Future DC  hoặc tương đương)
	
	

	33
	 Hóa chất lau sàn đa năng (Power Lemon hoặc tương đương)
	
	

	34
	 Hoá chất khử trùng có hoạt chất CLO >= 25%
	
	

	35
	 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh (Power Bac hoặc tương đương)
	
	

	36
	Nước lau kính (Power View hoặc tương đương)
	
	

	37
	Hóa chất giặt thảm (Floordress T 500 hoặc tương đương)
	
	

	38
	Kem tẩy đa năng (Lemon Eze hoặc tương đương)
	
	

	39
	Hóa chất đánh bóng gỗ (Deep Gloss hoặc tương đương)
	
	

	40
	Hóa chất khử mùi diệt khuẩn (Power Floral hoặc tương đương)
	
	


3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VỆ SINH THEO CÁC VỊ TRÍ 
	STT
	NỘI DUNG
	ĐÁNH GIÁ

	
	
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT

	41
	Vệ sinh bề mặt khoa phòng, bề mặt sàn
	
	

	42
	Vệ sinh bề mặt giường, bàn, đệm, ghế…
	
	

	43
	Vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác
	
	

	44
	Vệ sinh bồn rửa tay
	
	

	45
	Vệ sinh nhà vệ sinh (bồn cầu)
	
	

	46
	Vệ sinh hành lang, cầu thang
	
	

	47
	Vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể
	
	

	48
	Vệ sinh khu vực ngoại cảnh
	
	

	49
	Các khu vực vệ sinh khác khác
	
	


Đại diện nhà thầu;  Đại diện Tổ kiêm tra chất lượng; Đại diện khoa KSNK; Đại diện khoa, phòng, ban được kiểm tra.
(Ký xác nhận).
(Ghi chú: Bất kỳ mục nào được đánh giá không đạt sẽ được tính là 1 biên bản ghi nhận sự việc làm cơ sở giảm trừ thanh toán cho bảng số 2 vào phiên họp cuối tháng; đồng thời là cơ sở đánh giá chất lượng công nhân tại các vị trí việc làm).
Thanh toán giá trị hợp đồng và phạt thực hiện hợp đồng hàng tháng được tính như sau:
Bảng 2: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo Kết quả nghiệm thu được tính theo bảng số 2:                                                                                         
							Bảng số 2     
	Kết quả nghiệm thu 
Dựa trên kết quả đánh giá 49 tiêu chí ở bảng số 1
	Giá trị hàng tháng Bên A phải thanh toán cho Bên B (TT)

	Kết quả đánh giá đạt ≥ 95%(49 tiêu chí ở bảng số1)
	Giá trị thanh toán = 100%  x giá trị theo hợp đồng hàng tháng

	Lần 1: Nếu kết quả đánh giá đạt < 95%(49 tiêu chí ở bảng số 1)
	Giá trị thanh toán = 97% x giá trị theo hợp đồng hàng tháng

	Lần 2: Nếu kết quả đánh giá đạt < 95%(49 tiêu chí ở bảng số 1)
	Giá trị thanh toán = 95% x giá trị theo hợp đồng hàng tháng


5.2. Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng:
- Chủ đầu tư có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trong các trường hợp sau:
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu kết quả đánh giá chất lượng vệ sinh hàng tháng lần 3 mà có 02 kết quả đánh giá đạt < 95% (49 tiêu chí ở bảng số 1).
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu Nhà thầu không triển khai được một trong các khu vực vệ sinh thuộc gói thầu được nêu trong E-HSMT. 
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu Nhà thầu không thực hiện đúng theo các nội dung đã cam kết tại E-HSDT.
-	Nhà thầu phải thực hiện việc đền bù thiệt hại cho Chủ đầu tư theo điều khoản không thực hiện hợp đồng như quy định của Luật Đấu thầu.
6. Các mẫu bảng mô tả công việc và cam kết:
6.1. Mẫu bảng mô tả công việc của nhân viên vệ sinh:

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỆ SINH
Khoa/ phòng/ khu vực: ...................................................
	STT
	Danh mục công việc
	Thời gian thực hiện
	Tần suất thực hiện

	
	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng

	1
	Thu gom rác
	Ví dụ:
6h00 – 6h30
13h – 13h30
	2 lần
	
	

	2
	Vệ sinh sàn buồng bệnh số 1 – 5….
	
	
	
	

	3
	Vệ sinh hành lang
	
	
	
	

	4
	Vệ sinh nhà vệ sinh buồng bệnh số 1 – 5….
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh phòng giao ban, khu vực nhân viên,….
	
	
	
	

	6
	Vệ sinh giường bệnh
	
	
	
	

	7
	Vệ sinh tủ đầu giường
	
	
	
	

	8
	Vệ sinh cây treo dịch truyền, xe đẩy, băng ca,…
	
	
	
	

	9
	Vệ sinh thang bộ, thang trượt, thang máy
	
	
	
	

	10
	…..
	
	
	
	

	
	Các công việc định kỳ:
	
	
	
	

	1
	Chà sàn bằng máy và hóa chất
	
	
	
	

	2
	Vệ sinh kính, trần
	
	
	
	

	3
	Vệ sinh tường buồng bệnh
	15h00 – 16h00
	
	
	

	4
	Vệ sinh cửa sổ, cửa chính
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh thang máy
	
	
	
	

	6
	…….
	
	
	
	


Lưu ý: 
· Bảng mô tả công việc vệ sinh phải phù hợp với thực tế của từng khoa, phòng (tùy theo số lượng buồng bệnh, giường bệnh). Danh mục công việc và tần suất vệ sinh phải đúng theo quy định của E-HSMT. 
· Công việc định kỳ theo tuần, tháng thì phải ghi rõ vào ngày nào trong tuần, tháng như ví dụ trong mẫu.
· Các khoa có phòng hồi sức thì phải có lịch làm vệ sinh riêng cho phòng này.
6.2. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. Folder 1. Tính hợp lệ:
·  File Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:
·  File 1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2021)
·  File 2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
·  File 3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
·  File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· File 5: Giấy chứng nhận ISO và các giấy tờ liên quan khác
·  File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT...)
· File 7. Hợp đồng tương tự 2
... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Folder 3. Kỹ thuật: 
 File 1. Bảng danh thiết bị  dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)
· File 2. Bảng danh mục hóa chất, vật tư sử cho dịch vụ về sinh  dự thầu (File excel)
· File 3: bản cam kết
Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng theo E-HSMT ví dụ: STT 1, 2, 3):
· File 1. Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ví dụ ISO 13485, ISO 9001, CE...)
· File 2. Tài liệu kỹ thuật (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalogue, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành, yêu cầu ghi STT hàng hóa vào từng tài liệu tương ứng và dùng bút đánh dấu (bút dạ quang) lên các file cho các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu).
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
(tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)

6.3 Mẫu bản cam kết:
Mẫu cam kết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ……tháng……năm……
[bookmark: _Toc357059532][bookmark: _Toc396313174][bookmark: _Toc422153438][bookmark: _Toc448503753][bookmark: _Toc43706334][bookmark: _Toc54190926]BẢN CAM KẾT
[bookmark: _Toc357059533][bookmark: _Toc370373208][bookmark: _Toc389462715][bookmark: _Toc396313175][bookmark: _Toc422153439][bookmark: _Toc422154314][bookmark: _Toc422154621][bookmark: _Toc448503754]Nhà thầu………… (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tham gia đấu thầu gói thầu:…………………………………., đại diện hợp pháp của nhà thầu……………………………………….. cam kết các điều khoản sau:
1. Cam kết đáp ứng các các yêu cầu chất lượng vệ sinh được quy định tại Chương V của E-HSMT.
2. Cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc và quy trình vệ sinh được Bộ Y tế quy định.
3. Cam kết thực hiện đúng phương án bố trí cụ thể, chi tiết số lượng nhân viên vệ sinh tại từng khoa, phòng, ban từng khu vực phù hợp và đáp ứng nhu cầu làm sạch theo yêu cầu chất lượng vệ sinh của Bệnh viện.
4. Cam kết thực hiện đúng bảng mô tả công việc cho từng khoa, phòng, ban khu vực, phù hợp và đáp ứng yêu cầu làm sạch bệnh viện (bao gồm lịch làm việc hàng ngày và lịch vệ sinh định kỳ theo tuần, tháng).
5. Cam kết bố trí nhân lực thay thế trong trường hợp nhân viên vệ sinh nghỉ (ốm, bù, phép, nghỉ việc).
6. Cam kết tất cả các nhân sự thực hiện trực tiếp và nhân sự giám sát phải được đào tạo về quy trình, quy định, kỹ thuật làm sạch tại cơ sở y tế và kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn.
7. Cam kết đáp ứng các yêu cầu về thiết bị, vật tư, hóa chất tại Chương V E-HSMT.
8. Cam kết sử dụng đúng loại và đúng nồng độ hóa chất làm sạch, hóa chất khử khuẩn theo danh mục cung cấp.
9. Cam kết đảm bảo về thời gian và chất lượng vệ sinh, tần suất thực hiện, phương pháp thực hiện dịch vụ vệ sinh tại các khu vực theo đúng yêu cầu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT.
10. Cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp xảy ra trước pháp luật.
11. Cam kết chấp thuận các quy định về kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 5 Chương V của E-HSMT.
12. Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nhân sự làm trong quá trính thực hiện Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026 tại Bệnh viện Quân y 7. Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên đây, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Bệnh viện.
	Ngày…..tháng….. năm 2025
			GIÁM ĐỐC
		   (ký và ghi rõ họ tên)

